
Phụ lục IV

STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB
Vị trí chuyên môn

1 Trịnh Lệ Quyên 003023/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền;  Phục hồi chức năng

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Bác sỹ YHCT; Khám 

và điều trị tâm bệnh 

trẻ em

2 Hà Phương Minh Lý 003773/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Bác sỹ Nhi khoa; 

Khám và điều trị tâm 

bệnh trẻ em

3 Lê Thị Sáu 000887/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm 

sóc người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Điều dưỡng chăm sóc; 

can thiệp tâm bệnh

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH LÀO CAI

2. Địa chỉ: Số 001, Đ. Võ Nguyên Giáp, P. Bình Minh, TP Lào Cai, T. Lào Cai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian (từ 07h00 - 17h00), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bổ sung người hành nghề tại đơn vị

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

(Kèm theo Công văn số:               /BVSN-TCHC ngày           /10/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ



4 Nguyễn Việt Chinh 003479/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

của Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại 

TT liên tịch số 26/2015/TT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Điều dưỡng chăm sóc; 

can thiệp tâm bệnh

5 Đỗ Thị Hồng Hạnh 001766/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn của Điều dưỡng TH

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6
Điều dưỡng chăm sóc

6 Phạm Thị Hằng 001703/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn của Nữ hộ sinh trung học

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6
Hộ sinh chăm sóc

7 Vũ Thị Thu Huyền 003871/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

của Hộ sinh hạng IV theo quy định tại TT 

liên tịch số 26/2015/TT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6
Hộ sinh chăm sóc

1
Trần Thị Duyên (Chuyển 

công tác từ 01/7/2021)
000382/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Trưởng khoa/Bác sỹ 

sản phụ khoa

2
Đoàn Bích Thảo (Nghỉ hưu 

từ 01/7/2021)
52/LCA-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh sau: Nhà 

thuốc

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Trưởng khoa Dược-

VTYT/Thạc sỹ Dược

3

Hoàng Thanh Thúy  

(Chuyển công tác từ 

01/10/2021)

001775/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi  
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6

Trưởng khoa Nhi/Bác 

sỹ Nhi khoa

Chấm dứt hành nghề tại đơn vị



4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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